
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  S Ố  4 4  ·  TOÁ N  LỚ P  2

Ki-lô-gam và lít Lớp 2

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /22

Khi tính, nhớ viết đơn vị (kg, l) sau kết quả. Đáp án ở trang 2.

Ki-lô-gam (kg)
Đơn vị đo khối lượng – cân nặng. Quả dưa hấu khoảng
3 kg, bao gạo 25 kg.

Lít (l)
Đơn vị đo dung tích – nước, sữa, dầu. Chai nước lớn 1 l,
xô nước khoảng 10 l.

1 Tính

1 46 kg + 10 kg =  2 6 l + 27 l =  3 17 kg − 16 kg = 

4 38 l − 12 l =  5 43 kg + 31 kg =  6 12 l + 9 l = 

7 46 kg − 19 kg =  8 53 l − 17 l =  9 34 kg + 6 kg = 

10 50 l + 25 l =  11 57 kg − 27 kg =  12 59 l − 21 l = 

2 Điền dấu >, <, =

13 17 kg 10 kg + 7 kg 14 4 kg 11 kg + 8 kg

15 19 kg 7 kg + 8 kg 16 11 kg 2 kg + 9 kg

17 8 l 5 l + 10 l 18 13 l 1 l + 9 l

19 14 l 6 l + 8 l 20 19 l 3 l + 12 l

3 Giải bài toán

Bài 1. Bao gạo cân nặng 25 kg, bao ngô cân nặng 18 kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-
gam?

Bài 2. Can to đựng 20 l nước, can bé đựng ít hơn can to 6 l. Hỏi can bé đựng bao nhiêu lít nước?
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Ki-lô-gam và lít Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tính

1 46 kg + 10 kg =  56 kg 2 6 l + 27 l =  33 l 3 17 kg − 16 kg =  1 kg

4 38 l − 12 l =  26 l 5 43 kg + 31 kg =  74 kg 6 12 l + 9 l =  21 l

7 46 kg − 19 kg =  27 kg 8 53 l − 17 l =  36 l 9 34 kg + 6 kg =  40 kg

10 50 l + 25 l =  75 l 11 57 kg − 27 kg =  30 kg 12 59 l − 21 l =  38 l

2 Điền dấu >, <, =

13 17 kg = 10 kg + 7 kg 14 4 kg < 11 kg + 8 kg

15 19 kg > 7 kg + 8 kg 16 11 kg = 2 kg + 9 kg

17 8 l < 5 l + 10 l 18 13 l > 1 l + 9 l

19 14 l = 6 l + 8 l 20 19 l > 3 l + 12 l

3 Giải bài toán

Bài 1. Bao gạo cân nặng 25 kg, bao ngô cân nặng 18 kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-
gam?

25 + 18 = 43 (kg) · Đáp số: 43 kg

Bài 2. Can to đựng 20 l nước, can bé đựng ít hơn can to 6 l. Hỏi can bé đựng bao nhiêu lít nước?

20 − 6 = 14 (l) · Đáp số: 14 l
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